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Bài I (1,5 điểm): Thực hiện phép tính
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Bài II (2,0 điểm): Giải các phương trình
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Bài III (2,0 điểm): Cho 2 biểu thức 
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1) Tính giá trị biểu thức B tại x = 4.
2) Rút gọn biểu thức A.
3) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức M = A.B.
[image: image58.png]


[image: image59.emf]I

K

M

D

H

B

A

C

Bài IV(4,0 điểm):
1) Một cây cầu có chiều cao 12,5m có đường dẫn lên cầu dài 75m. Hỏi góc tạo bởi đường dẫn lên cầu và mặt đất là bao nhiêu? (Làm tròn đến độ)
2) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.
a) Biết AB = 3, BC = 6. Tính AC, AH.
b) Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt đường thẳng AC tại D. 
Chứng minh 
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c) Gọi M là trung điểm BC. Qua A dựng đường thẳng vuông góc với AM cắt BD tại K. 
CK cắt AH tại I. Chứng minh I là trung điểm AH.

Bài V (0,5 điểm) Tìm nghiệm nguyên của phương trình:
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TH1 : x – 3 = 3 (  x = 6
TH2 : x - 3 =  - 3 ( x = 0 
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Vậy S =
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Thay x = 4 (TMĐK) vào biểu thức B ta có:


[image: image23.wmf]411

4

42

B

-

==

+


Vậy tại x = 4 thì B = 
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	ĐK: 
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M = A.B =
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Vậy GTLN của M là 
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	Ta có hình minh họa

Gọi độ cao cây cầu là AC ( AC = 12,5m

Độ dài đường dẫn lên cầu là BC ( BC = 75m

Góc tạo bởi đường dẫn lên cầu và mặt đất là 
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Xét tam giác ABC vuông tại A có 
sinC = 
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Vậy góc tạo bởi đường dẫn lên cầu và mặt đất là 100
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	a
	Xét tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH có

AB2 + AC2 = BC2 ( Định lý Pitago)

Thay số 32 + AC2 = 62
=> AC = 
[image: image36.wmf]33

 

AB. AC = AH.BC ( ĐL3 – HTL)

Thay số có 3. 
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 = AH. 6 => AH= 
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	b
	Xét tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH có

AB2 = BH.BC ( ĐL1 – HTL) (1)

Xét tam giác DBC vuông tại B, đường cao BA có

AB2 = AD.AC (ĐL2 – HTL) (2)

Từ (1) và (2) suy ra : BH.BC = AD.AC 
=>
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AH (BC (gt) và DB ( BC (gt) ( AH//DB ( 
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Suy ra 
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Xét tam giác BDA vuông tại A có
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Từ (3),(4),(5) suy ra 
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	c
	Chứng minh K là trung điểm của BD

Xét (ABC vuông tại A có M là trung điểm BC 

( MB = MC = MA ( định lý)

Xét (MBK và (MAK có :
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Mà 
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( (KAD cân tại K

( KA = KD mà KA = KB (cmt) ( KB = KD

Dùng định lý Talet chứng minh I là trung điểm của AH

Xét ( DKC có AI// DB (cmt) (
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Xét ( BKC có HI// DB (cmt) (
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Phương trình (1) trở thành : y + y-1 = 10

Giải phương trình được y = 
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Thay y tìm được x = 4, x = - 4
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